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THÔNG TU1  

Quy định về giá dịch vụ kiêm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 
đối  vói xe CO'  giói, thiết bị  và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, 

hiệu chuẩn thiết bị  kiếm tra xe cơ giói 

Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trương 
Bộ Tài chính quy dịnh về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bào vệ môi 
trường dôi với xe cơ giới, thiêt bị và xe máy chuyên dùng dang lưu hành; đánh 
giá, hiệu chuân thiêt bị kiêm tra xe cơ giới; có hiệu lực kê từ ngày 01 tháng 01 
năm 2017; được sửa đôi, bô sung bời: 

Thông tư số 55/2022/TT-BTC ngày 24 tháng 08 năm 2022 của Bộ trương 
Bộ Tài chính sứa đôi, bổ sung một số điều của Thông tư số 238/2016/TT-BTC 
ngày 1 1 tháng 1 1 năm 2016 cua Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về giá dịch vụ 
kiêm định an toàn kỹ thuật và bào vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và 
xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuân thiêt bị kiêm tra xe cơ 
giới; có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 10 năm 2022. 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ sô 23/2008/QHI2 ngày 13 í háng ì Ị 
năm 2008; 

Càn cứ Luật Giá số ỉ Ỉ/20Ỉ2/QIỈ13 ngày 20 thảng 6 năm 2012; 

Cản cứ Luật Phí và lệ phỉ số 97/20ỉ 5/QH13 ngày 25 thảng ỉ ỉ năm 2015: 

Cản củẺ Nghị định sổ ì 77/2013/NĐ-CP ngày 14 thảng II năm 2013 cua 
Chính phù quy định chi tiêt và hướng dán thi hành một sô điêu của Luật Giả và 
Nghị định so 149/20Ị6/NĐ-CP ngày ỉ ỉ thảng II năm 2016 cua Chỉnh phủ sửa 
đối, bô sung một sổ điều cua Nghị định so Ị 77/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 
năm 2013; 

1 Văn bán này được hợp nhất từ 02 Thông tư sau: 

- Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chinh quy dịnh về giã 
dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thict bị và xe máy chuyên dùng dang 
lưu hành; đánh giả, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới; có hiệu lực kế từ ngày 01 tháng 01 năm 2017; 

- Thông tư số 55/2022/TT-BTC ngày 24 tháng 08 năm 2022 cùa Bộ trương Bộ Tài chinh sửa đồi. bổ sung 
một số điều cùa Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỳ thuật và bào vệ môi trường đôi với xe cơ giới, thiết bị và xe máy 
chuyên dùng dang lưu hành; đánh giá, hiệu chuấn thiết bị kiểm tra xe cơ giới; có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 10 
năm 2022 (sau đây gọi là Thông tư số 55/2022/TT-BTC). 

Văn bản này không thay thế 02 Thông tư trên. 
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Cân cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 cùa 
Chỉnh phủ quy định chức nâng, quyên hạn và cơ câu tô chức cua Bộ Tài chính; 

Theo đê nghị của Cục trướng Cục Quàn lý giá, 

Bộ trưởng Bộ Tòi chính ban hành Thông tư quy định vê giá dịch vụ kiêm 
định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đôi với xe cơ giới, thiêt bị vù xe máy 
chuyên dùng đang lưu hành; đánh giả, hiệu chuán thiết />/ế kiểm tra xe cơ giới 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định về giá dịch vụ kiếm định an toàn kỹ thuật và bao vệ 
môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng dang lưu hành; 
đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiếm tra xe cơ giới. 

Điều 2. Dối  tượng áp dụng 

1. Các cơ quan, tô chức, cá nhân được đơn vị đăng kiêm thực hiện việc 
kiêm định an toàn kỹ thuật và bao vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiêt bị và 
xe máy chuyên dùng dang lưu hành chịu trách nhiệm thanh toán giá dịch vụ cho 
dưn vị đăng kiêm theo quy định tại Thông tư này. 

2. Đơn vị đăng kiêm thực hiện việc kiêm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ 
môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máv chuyên dùng đang lưu hành. 

3. Tô chức, cá nhân có liên quan khác. 

Điều 3. Giá dịch VIỂ1 kiềm định 

/ .?  Giả dịch viủt  quy định tại  Thông tư này là giả đã gồm thuế giá trị  gia 
tâng (mức thuê suảt mười phàn trăm - 10%) và chỉ phỉ cáp Giây chửng nhận 

2 Thông tư sổ 55/2022/TT-BTC có cân cứ ban hành như sau: 

"Còn cử Luật Giao thông dường bộ nám 2008; 

Càn cử Luật Giá năm 2012; 

Cản cứ Luật Phí và lệ phi so nảm 2015; 

Cỏn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng II năm 2013 cùa Chinh phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một sổ điểu của Luật Giá và Nghị đinh số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng / / năm 2016 cùa 
Chính phu sửa đối, bố sung một su điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định sổ 87/2017/NĐ-CP ngày 26 thảng 7 năm 2017 cùa Chinh phu quy định chức năng, 
quyến hạn và cơ cầu tổ chức cùa Bộ Tài chinh; 

Theo để nghị của Cục trướng Cục Quán lý giá; 

Bộ trit&ng Bộ Tài chinh ban hành Thông lư sửa đổi, bồ sung một sổ diếu cùa Thông tư số 238/20/6/TT-
BTC ngày ì I tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chinh quy định về giá dịch vụ kiêm dịnh an toàn kỳ thuật và bào vệ 
mòi irường đổi với xe cơ giới, thiét bị vả xe mảy chuyên dùng dang Itru hành; đánh giá, hiệu chuán thiẻt bị kiêm 
tra xe cơ giới.,ỳ 

' Khoản này dược sửa đồi, bồ sung theo quy định tại Điều I Thông tư số 55/2022/TT-BTC, có hiệu lực kề 
từ ngày 08 iháng 10 năm 2022. 
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kiêm định an toàn kỹ thuật và bào vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe mảy 
chuyên dùng; không bao gồm chi phí ăn ở, đi lại, thông tin liên lạc đê phục vụ 
cóng tác kiêm íra ờ những nơi cách xa trụ sở đơn vị đãng kiếm trên 100 km. Chi 
phí ăn ở, di lại, thông tin liên lạc đê phục vụ công tác kiêm tra ơ những nơi cách 
xa trụ sở đơn vị đăng kiêm trên 100 km (nếu có) thực hiện theo quy định hiện 
hành cua Bộ Tài chính vê chê độ công tác phỉ đôi với các cơ quan nhà nước và 
đơn vị sự nghiệp công lập. 

2. Khi thu tiền dịch vụ, đơn vị dăng kiềm sư dụng hóa đơn cung ứng dịch 
vụ theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 
của Chính phu quy định về hóa đơn bán hàníí hóa, cung ứng dịch vụ; Nghị định 
số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ sửa đôi, bồ sung 
một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của 
Chính phủ quy định về hóa dơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Thông tư số 
39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ trương Bộ Tài chính hướng 
dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị 
định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về 
hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và văn bàn thay thế hoặc văn bản đà 
được sưa đồi, bồ sung (nếu có). 

Đơn vị đăng kiêm có nghTa vụ công khai thông tin và niêm yết giá dịch vụ, 
nộp thuê dôi với sô tiên thu được và có quyên quán lý, sử dụng số tiền còn lại 
sau khi đà nộp thuế theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Tố chức thực hiện4  

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay 
thế Thông tư số 114/2013/TT-BTC ngày 20/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chê độ thu, nộp, quàn lý và sứ dụng phí kiêm định an toàn kỹ 
thuật và chât lượng linh kiện, xe cơ giới và các loại thiêt bị, xe máy chuvên dùng 
và Thông tư số 132/2014/TT-BTC ngày 20/9/2014 của Bộ trường Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chỏ độ thu, nộp, quản ]ý và sử dụng phí kiêm định chât lượng 
an toàn kv thuật đôi với xe đạp điện; phí kiêm định an toàn kỹ thuật và bào vệ 
môi trường đối với xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự đang lưu hành. 

1 Điều 3 Thông tư số 55/2022/TT-BTC, có hiệu lực kể từ ngày 08 thảng 10 năm 2022 quy định như sau: 

"Diều 3. Tổ chức thực hiện 

ì. Thông tư này cỏ hiệu lực thi hành kè từ ngờ\' 08 tháng 10 nám 2022. 

2. Trường hợp cơ quan củ thẳm quyển thay dôi thuế suất thuế giá (rị gia tăng, trên CƯ sớ hướng dan của 
các cơ quan cỏ thầm quyền. Bộ Giao thông vận tai (Cục Đủng, kiểm Việt Nam) hướng dan các tổ chức đãng kiếm 
điểu chinh lương ứng mức giá dịch vụ tại Biếu giá ban hành kèm theo Thông lư này. 

3. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, de nghị phùn ánh kịp thời ve Bộ Giao thông vận 
tải (Cục dăng kiểm Việt Nam) đé tổng hựp, phoi hợp với Bộ Tài chinh xem xét, giai quyết./. " 
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2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mẳc, đê nghị các cơ quan, tô 
chức, cá nhân phản ánh kịp thời vê Bộ Tài chính đê nghiên cứu, hướng dần./^Ỷ 

Bộ TẢI CHỈNH 

số: ớíT/VBHN-BTC 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ (để đăng Công báo); 
- Công Thông tin điện từ Chinh phủ; 
- Công Thông tin điện từ Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, PC (5b) 

XÁC THỤC VĂN BẢN HỢP NHẤT 

Hà Nội, ngày vĩ thảng inăm 2023 

KT. Bộ TRƯỞNG 
TRƯỜNG 



5 

BIÉU GIÁ DỊCH VỤ5  

Kiêm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi ỉrtròng 
đối  với  xe co* giói,  thiết bị  và xe máy chuyên cỉìing đang luu hành; 

dánh giá, hiệu chuấn thiết bị  kiếm tra xe co* giói 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 55/2022/TT-BTC ngày 24 tháng 8 năm 2022 

cua Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

1. Mức giá dịch vụ kiêm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 
đối  với  xe co* giói đang lưu hành 

1. Biểu 1: 

£)oằn vị tính: ỉ. 000 đồng/xe 

TT Loại  xe cơ giói Mức giá 

1 Xe ô tô tải có khôi lượng hàng chuyên chớ cho phép tham gia giao 
thông trẽn 20 tân, xe ô tô đâu kéo có khôi lượng kéo theo cho phép 
tham gia giao thông trên 20 tân và các loại xe ô tô chuyên dùng 

570 

2 Xe ô tô tải có khôi lượng hàng chuycn chờ cho phép tham gia 
giao thông trẻn 7 tấn đên 20 tân, xe ô tô đâu kéo có khôi krợng 
kéo theo cho phép tham gia giao thòng dên 20 tân và các loại 
máy kéo 

360 

3 Xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chớ cho phép tham gia 
giao thông trên 2 tân đên 7 tân 

330 

4 Xe ô tô tai có khôi lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia 
giao thông đén 2 tấn 

290 

5 Máy kéo, xe chở hàng bốn bánh có găn động cơ, xe chở người 
bốn bánh có gẳn động cơ và các loại phương tiện vận chuyên 
tưcmg tự 

190 

6 Rơ moóc, sơ mi rơ moóc 190 

7 Xc ô tô chở người trên 40 ghế (kê ca lái xe), xe buýt 360 

8 Xe ô tô chớ người từ 25 đến 40 ghế (kể cả lái xe) 330 

9 Xe ô tô chờ người từ 10 ghê đên 24 ghê (kê cả lái xe) 290 

10 Xe ô tô chơ người dưới 10 chỗ ngồi, xe ô tô cứu thương 250 

11 Xe ba bánh và các loại phương tiện vận chuyển tương tự 110 

' Biểu giá dịch vụ ban hành kèm theo Thông lư số 238/2016/TT-BTC được thay thể bới Biểu giá dịch vụ 
ban hành kèm theo Thông tư số 55/2022/TT-BTC theo quy dịnh tại Điêu 2 Thông tư số 55/2022/TT-BTC, có 
hiệu lực kề từ ngày 08 tháng 10 năm 2022. 
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2. Những xe cơ giới kiêm định không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và 
báo vệ môi trường phải bao dường sữa chừa để kiểm dịnh lạiẳ Giá các lần kiềm 
định lại được tính như sau: 

a) Nêu việc kiêm định lại được tiên hành cùng ngày (trong giờ làm việc) 
với lằn kiểm định đầu tiên thì: miễn thu đối với kiềm định lại lần 1 và 2; kiểm 
định lại từ lân thứ 3 trờ di mỗi lân kiêm định lại thu băng 50% mức giá quy định 
tại Biêu 1. 

b)Neu việc kiểm dịnh lại được tiến hành sau 01 ngày và trong thời hạn 07 
ngày (không kể ngày nghi theo chế dộ) tính từ ngày kiếm định lần đầu, mỗi lẩn 
kiêm định lại thu băng 50% giá quy định tại Biêu 1. 

c) Neu việc kiêm định lại dược tiến hành sau 7 ngày (không kể ngày nghỉ 
theo chẻ độ) tính từ ngày kiêm định lần đầu thì giá kiềm định dược tính như 
kiêm định lân đâu. 

3. Kiêm định xe cơ giới đê cấp Giây chửng nhặn kiêm dịnh an toàn kỹ 
thuật và bào vệ môi trường (có thời hạn không quá 15 ngày) thu băng 100% giá 
quy định tại Biếu 1. 

4. Kiêm định mang tính giám định kỹ thuật, đánh giá chất lượng theo yêu 
câu của tô chức, cá nhân được thu với mức giá thoa thuận nhưng không vượt 
quá 3 lần mức giá quy định tại Biêu 1. 

II. Mức giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bào vệ môi trường 
đối  vói thiết bị ,  xe nìáy chuyên dùng dang luu hành 

1. Biểu 2 

Đơn vị tính: 1.000 đông/xe 

TT Loại  Thiết bị  kiềm định 
Mức giá 

TT Loại  Thiết bị  kiềm định 
Lần đầu Định kỳ 

I Máy làm đât và vật liệu 

1 Máy ui công suât đên 100 mã lực 350 280 

2 Máy ui công suât từ 101 đên 200 mà lực 430 350 

3 Máy ủi công suất trên 200 mã lực 510 410 

4 Máy san công suât đến 130 mã lực 460 375 

5 Máy san công suât trên 130 mà lực 540 430 

6 Máy cạp thề tích thùng chứa đến 24nr 510 420 

7 Máy cạp thể tích thùng chứa trên 24m3 610 490 

8 Máy đào rãnh; máy dào, cào vận chuyên vật liệu; máy 
phá dờ; máy bủa phá dờ; máy xếp dờ, máy kẹp; Máy 

570 460 
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TT Loại  Thiết bị  kiểm định 
Mức giá 

TT Loại  Thiết bị  kiểm định 
Lần đầu Định kỳ 

xúc, đào, xúc đào thể tích gầu đến lm3(*) 

9 Máy xúc, đào, xúc đào thề tích gầu trên 1 m3 (*) 680 540 

II Xe, máy thiết bị  gia cố nền nióng, niặt đường 

1 Máy khoan 510 420 

2 Máy khoan cọc nhồi 570 460 

3 Máy đóng cọc; máy đóng, nhô cọc hộ lan đường bộ 570 460 

4 Máy rải  đá sỏi  400 320 

5 í  lẹ thông ép cọc thủy lực 290 240 

6 iMáy ép cọc bâc thâm 540 430 

7 Xe lu bánh thép đên 5 tân 350 280 

8 Xe lu bánh thép trên 5 tân 400 320 

9 Xe lu bánh lốp 400 320 

10 Xe lu chân cừu; lu bánh hồn hợp; lu rung; xe tạo xung 
chấn 

350 280 

1 ỉ Máy rai bê tông các loại công suất đến 90 mã lực (67k W) 460 370 

12 Máy rải bê tông các loại công suất trên 90 mâ lực (67kW) 540 430 

13 Máy cào bóc mặt đường; Máy cào bóc và tái ché 
nguội mặt đường; máy gia cô bê mặt đường 

400 320 

III Xe, máy và thiết bị  sán xuất bê tông và vật liệu cho 
bề tông 

1 Máy bơm bẻ tông; xe bơm bê tỏng, phun bê tông 350 280 

2 Máy nghiên dá và vặn chuyên băng tải; máy nahiẽn, 
sàng dá năng suất nghiên đến 25mVh; máy cất đá 

430 350 

3 Máy nghiền đá và vận chuyển băng tài; máy nghiền, 
sàng đá năng suất nghiền trên 25m3/h 

570 460 

IV Các loại  xe máy chuyên dùng phục vụ trong sân 
golf,  khu giái trí 

Xe dịa hình, xe chở hàng, xe phục vụ giải khát trong 
sân golf, xe lu cỏ trong sân golf, xe phun, tưới dùng 
trong sân golf, xe phun, tưới chất lỏng, xe san cát 
trong sân golf, khu giải trí. 

290 190 
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TT Loai Thiết bị  kiềm định 
Mức giá 

TT Loai Thiết bị  kiềm định 
Lần đầu Định kỳ 

V Các loại  xe máy chuyên dùng khác 

1 Xe quét, chà sàn; xe chơ hàng trong nhà xướníi 290 190 

2 Xe sơn ke đường, xe quét đường, nhà xưởng; xe chuyên 
dùng trộn rác, khai thác go, chờ vặt liệu các loại 

570 460 

3 Xe tự đồ bánh lốp, bánh xích 570 460 

4 Xe kéo, máy kéo nông nghiệp, lâm nghiệp tham gia 
giao thông 

400 320 

VI Các loại  thiết bị  nâng: cần trục, xe nâng, cần cấu 
có sức nâng (**) 

1 Dưới 1 tấn 710 710 

2 Từ 1 tấn đến 3 tấn 850 850 

3 Trên 3 tân đên 5 tấn 1.130 Ị.130 

4 Trên 5 tấn đến 7,5 tấn 1.410 1Ệ410 

5 Trên 7,5 tấn đến 10 tấn 2.110 2.110 

6 Trên 10 tấn đến 15 tấn 2.390 2.390 

7 Trên 15 tấn đến 20 tấn 2.810 2.810 

8 Trcn 20 tân đên 30 tân 3.510 3.510 

9 Trên 30 tấn đến 50 tấn 3.790 3.790 

10 Trên 50 tân đên 75 tân 4.210 4.210 

11 Trên 75 tấn đến 100 tấn 4.910 4.910 

12 Trên 100 tấn 5.610 5.610 

VII Các loại  xi téc, bình nhiên liệu CNG, LPG (***) 

1 Đen 0,3 m3 540 140 

2 Trên 0,3 nr đến 1,0 m3 550 170 

3 Trên 1,0 m3 đến 2,5 m3 580 220 

4 Trên 2,5 m3đến 5,0 m3 600 270 

5 Trên 5,0 m3đến 10 m3 630 330 

6 Trên 10m3 710 420 

(*) Thê tích gâu được tỉnh là thê tích cua gâu lớn nhât; 
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(**) Đôi với  các loại  thiêt bị  nâng, nêu chi kiêm định phân di chuyên thì  
giá thu băng 40% mức giả quy định tại Biêu 2,ễ nếu chi kiếm định phan nâng thì 
giá thu bủng 60% mức giả quy định tại Biêu 2; 

(***) Đói với  các loại  bình xi téc, bình nhiên liệu CNG, LPG cỏ chu kỳ '  
kiêm tra từ í năm trờ lên, giá được tính là mức giá định kỳ hàng năm nhân với 
sô nám trong chu kỳ kiêm tra. 

Ghi chú: Đôi với loại thiêt bị, xe máy chuyên dùng có nhiêu tính nàng thì 
giá chi tỉnh đôi với tính nàng cỏ mức giả cao nhất. 

2. Nhừng thiết bị, xe máy chuyên dùng kiêm định không đạt tiêu chuẩn 
an toàn kỹ thuật và báo vệ môi trường phải bào dường sữa chừa đề kiêm định 
lại những hạng mục không đạt tiêu chuân. Giá các lần kiểm định lại dược tính 
như sau: 

a) Nếu việc kiềm định lại dược tiến hành cùng ngày (trong giờ làm việc) 
với lân kiêm định đâu tiên thì: miền thu đối với kiềm định lại lần 1 và 2; kiểm 
định lại từ lân thứ 3 trở di mồi lân kiêm dịnh lại thu bàng 50% mức giá quy định 
tại Biểu 2. 

b)Nêu việc kiêm định lại được tiên hành sau 01 ngày và trong thời hạn 07 
ngày (không kê ngày nghi theo chề độ) tính từ ngày kiêm định lần đâu thì mồi 
lần kiểm dịnh lại thu bàng 50% mức giá quy định tại Biểu 2. 

c) Nêu việc kiêm định lại dược tiến hành sau 7 ngày (không kê ngày nghỉ 
theo chế độ) tính từ ngày kiểm định lần đầu thì giá kiểm định được tính như 
kiêm định lân đâu. 

3. Trường hợp có thiẻt bị, xe máy chuyên dùng khác chưa dược quy định 
trong biêu giá này thì cản cứ vào quy định của Nhà nước đê các bên liên quan 
thông nhât mức giá kiêm định cụ thê theo nguyên tăc đảm báo hài hòa lợi ích 
cua các bên. 

4. Kiêm định mang tính giám định kỹ thuật, đánh giá chât lượng theo yêu 
câu của tô chức, cá nhân được thu với mức giá thỏa thuận nhưng không vượt 
quá 3 lần mức giá quy định tại Biếu 2. 

III. Mức giá dịch vụ kiểm định an toàn kỷ thuật và chất lượng xe cơ 
giói, xe máy chuyên dùng trong cải  tạo 

1. Biêu 3a 

Đơn vị tỉnh: 1.000 đồng/xe 

TT Nội  dung thầm định thiết kế Mức giá 

1 Thâm định thiết kế xe ca giới, xe máy chuyên dùng cài tạo 300 

2 Soát xét hồ sơ cho phép thi công cài tạo lần tiếp theo đối với xe 
cơ giới, xe máy chuyên dùng 

150 
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2. Biêu 3b 

Đơn vị tính: ỉ. 000 đồng/xe 

TT Nội  dung nghiệm thu cải  tạo Múc giá 

1 Thay đôi mục đích sư dụng (công dụng) của xe cơ giới, xe máy 
chuyên dùng 

910 

2 Thay đôi hệ thông, tông thành xe cơ giới, xe máy chuyên dùng 560 

IV. Mức giá dịch vụ đánh giá, hiệu chuấn thiết bị  kiếm tra xe cơ giói 

1. Biểu 4 

Dơn vị tính: 1.000 đồng/xe 

TT 
1 

Nội  dung công việc Mức giá 

1 Đánh giá, hiệu chuấn thiết bị kiểm tra xe cơ giới 450 

2. Trường hợp thiết bị khi kiêm tra không dạt tiêu chuẩn của nhà chế tạo, 
phải sưa chừa, hiệu chỉnh và đánh giá, hiệu chuẩn lại hoặc thiết bị kiềm tra hư 
hỏng dột xuât phai sưa chừa và đánh giá, hiệu chuấn trước thời hạn, giá đánh 
giá, hiệu chuẩn lại được tính như giá định quy định tại Biểu 4./. 


